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DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /12/2024  của UBND tỉnh) 

 

STT Tên trường Địa   ỉ Mứ  độ  ông n ận 

1 Trường Tiểu học Kim Đồng Phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

2 Trường Tiểu học Tô Hiệu Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 2 

3 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

4 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

5 Trường Tiểu học Thái Phiên Xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

6 Trường Tiểu học La Văn Cầu Xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

7 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

8 Trường Tiểu học Lê Lợi Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

9 Trường Tiểu học Quang Trung Xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

10 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Xã Ea Kuếh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

11 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

12 Trường Tiểu học Kim Đồng Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

13 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

14 Trường Tiểu học Nguyễn Du Xã Ea Tih, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

15 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

16 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé Xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

17 Trường Tiểu học La Văn Cầu Xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

18 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

19 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

20 Trường Tiểu học Ama Jhao Xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

21 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

22 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 
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